
DANH SÁCH 

Các hộ gia đình khối Đồng Én đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025  
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /11/2025 của UBND phường Tam Thanh) 

 

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1.  Hoàng Văn Phỏi Khối Đồng Én 

2.  Hoàng Trung Thành 
Khối Đồng Én 

3.  Lưu Viết Vin  
Khối Đồng Én 

4.  Hoàng Văn Thường 
Khối Đồng Én 

5.  Nông Văn Sù  
Khối Đồng Én 

6.  Nông Văn Tùng 
Khối Đồng Én 

7.  Hà Thị Hiền  
Khối Đồng Én 

8.  Nông Thị Hiên  
Khối Đồng Én 

9.  Hoàng Văn Đường 
Khối Đồng Én 

10.  Nông Văn Hữu  
Khối Đồng Én 

11.  Lê Văn Thức  
Khối Đồng Én 

12.  Lê Thị Vựng 
Khối Đồng Én 

13.  Vương Văn Biên  
Khối Đồng Én 

14.  Hoàng Văn Vượng 
Khối Đồng Én 

15.  Lưu Viết Sửu  
Khối Đồng Én 

16.  Phan Văn Quý  
Khối Đồng Én 

17.  Vương Văn Quyết  
Khối Đồng Én 

18.  Vương Văn Lít  
Khối Đồng Én 

19.  Nông Vân Trung 
Khối Đồng Én 

20.  Hoàng Văn Sáu  
Khối Đồng Én 



21.  Lý Thị Lợi  
Khối Đồng Én 

22.  Hoàng Thị Phay  
Khối Đồng Én 

23.  Hoàng Đức Dương 
Khối Đồng Én 

24.  Hoàng Văn Thảo  
Khối Đồng Én 

25.  Hoàng Văn Đặng  
Khối Đồng Én 

26.  Nguyễn Thị Xuyên  
Khối Đồng Én 

27.  Hoàng Thị Nga  
Khối Đồng Én 

28.  Hoàng Văn Đức  
Khối Đồng Én 

29.  Lưu Viết Hả  
Khối Đồng Én 

30.  Hoàng Văn Vang  
Khối Đồng Én 

31.  Hoàng Văn Nở  
Khối Đồng Én 

32.  Phan Văn Phình  
Khối Đồng Én 

33.  Dương Thị Mức  
Khối Đồng Én 

34.  Lưu Xuân Vĩnh  
Khối Đồng Én 

35.  Đặng Văn Thức  
Khối Đồng Én 

36.  Hoàng Văn Tỷ  
Khối Đồng Én 

37.  Hoàng Văn Xuân  
Khối Đồng Én 

38.  Vy Tiến  
Khối Đồng Én 

39.  Vy Thế Hưng 
Khối Đồng Én 

40.  Vy Văn Hào  
Khối Đồng Én 

41.  Lăng Thị Sle 
Khối Đồng Én 

42.  Hoàng Quốc Duy  
Khối Đồng Én 

43.  Hoàng Văn Hội  
Khối Đồng Én 

44.  Hoàng Văn Vinh  
Khối Đồng Én 



45.  Hoàng Văn Hòa  
Khối Đồng Én 

46.  Hoàng Văn Hợp  
Khối Đồng Én 

47.  Hoàng Thị Huệ  
Khối Đồng Én 

48.  Lưu Viết Thiện  
Khối Đồng Én 

49.  Phạm Thu Xuân  
Khối Đồng Én 

50.  Hoàng Thị Liên  
Khối Đồng Én 

51.  Hoàng văn Vả   
Khối Đồng Én 

52.  Nông Văn Lưu  
Khối Đồng Én 

53.  Hoàng Văn Trường  
Khối Đồng Én 

54.  Nguyễn văn Hải  
Khối Đồng Én 

55.  Lưu Viết Thương  
Khối Đồng Én 

56.  Nông Thị Đương 
Khối Đồng Én 

57.  Nguyễn Văn Khiển  
Khối Đồng Én 

58.  Lê Văn Đa  
Khối Đồng Én 

59.  Lý Viết Chúng 
Khối Đồng Én 

60.  Lương Văn Sỹ  
Khối Đồng Én 

61.  Hoàng Thị Mỵ  
Khối Đồng Én 

62.  Hoàng Mạnh Cường  
Khối Đồng Én 

63.  Hoàng Văn Nâu  
Khối Đồng Én 

64.  Hoàng Văn Lằm  
Khối Đồng Én 

65.  Phùng Văn Do  
Khối Đồng Én 

66.  Nguyễn Thị Yến  
Khối Đồng Én 

67.  Vy Viết Trân  
Khối Đồng Én 

68.  Lý Viết Thanh  
Khối Đồng Én 



69.  Đặng Thị Hiền  
Khối Đồng Én 

70.  Đặng Đình Toản  
Khối Đồng Én 

71.  Hoàng Thị Thủy  
Khối Đồng Én 

72.  Hoàng Văn Mậu  
Khối Đồng Én 

73.  Hoàng Văn Hoàn  
Khối Đồng Én 

74.  Hoàng Văn Hậu  
Khối Đồng Én 

75.  Hoàng Văn Đạt  
Khối Đồng Én 

76.  Hà Xuân Xít 
Khối Đồng Én 

77.  Hà Văn Quyền  
Khối Đồng Én 

78.  Hà Văn Bản  
Khối Đồng Én 

79.  Đoàn Văn Tường  
Khối Đồng Én 

80.  Đoàn Văn Trí  
Khối Đồng Én 

81.  Hà Văn Háng  
Khối Đồng Én 

82.  Phùng Công Phi  
Khối Đồng Én 

83.  Hà Thị Nga  
Khối Đồng Én 

84.  Phùng Như Nghiệp  
Khối Đồng Én 

85.  Nông Văn Lạng  
Khối Đồng Én 

86.  Phùng Trọng Giới  
Khối Đồng Én 

87.  Phan Thị Duyên  
Khối Đồng Én 

88.  Lưu Viết Phòn 
Khối Đồng Én 

89.  Vương Thị Hoài  
Khối Đồng Én 

90.  Hoàng Văn Đấu  
Khối Đồng Én 

91.  Hoàng Văn Nít  
Khối Đồng Én 

92.  Phan Thúc Bình  
Khối Đồng Én 



93.  Hoàng văn Pẩu  
Khối Đồng Én 

94.  Nguyễn Hồng Sen  
Khối Đồng Én 

95.  Hoàng Thị Nặm  
Khối Đồng Én 

96.  Vy Hồng Diệp  
Khối Đồng Én 

97.  Nông Minh Giang  
Khối Đồng Én 

98.  Phan Văn Hạnh  
Khối Đồng Én 

99.  Lưu Viết Phăn  
Khối Đồng Én 

100.  Nguyễn Văn Phương 
Khối Đồng Én 

101.  Hoàng Minh Trường  
Khối Đồng Én 

102.  Lưu Viết Công 
Khối Đồng Én 

103.  Lưu Viết Trung  
Khối Đồng Én 

104.  Lưu Viết Ngân  
Khối Đồng Én 

105.  Lê Văn Hiền  
Khối Đồng Én 

106.  Lưu Viết Thắng  
Khối Đồng Én 

107.  Lưu Viết Thảo  
Khối Đồng Én 

108.  Lưu Viết Hoan  
Khối Đồng Én 

109.  Lưu Ngọc Khin  
Khối Đồng Én 

110.  Lưu Viết Vàng  
Khối Đồng Én 

111.  Lưu Viết Tàu  
Khối Đồng Én 

112.  Hoàng Văn Cương 
Khối Đồng Én 

113.  Lưu Viết Nam  
Khối Đồng Én 

114.  Lưu Viết Vịnh 
Khối Đồng Én 

115.  Tô Văn Hưng 
Khối Đồng Én 

116.  Tô Văn Hanh 
Khối Đồng Én 



117.  Trần Thị Tỏ  
Khối Đồng Én 

118.  Đoàn Thị Huế  
Khối Đồng Én 

119.  Chu Thị Hin  
Khối Đồng Én 

120.  Lê Văn Éng  
Khối Đồng Én 

121.  Tô Văn Hin  
Khối Đồng Én 

122.  Lưu Thanh Định  
Khối Đồng Én 

123.  Lưu Viết Phán  
Khối Đồng Én 

124.  Hoàng Văn Sỉnh  
Khối Đồng Én 

125.  Lưu Viết Sung 
Khối Đồng Én 

126.  Hoàng Văn Long  
Khối Đồng Én 

127.  Hoàng Văn Lanh 
Khối Đồng Én 

128.  Lê Thị Thanh  
Khối Đồng Én 

129.  Hoàng Văn Bộ  
Khối Đồng Én 

130.  Lưu Viết Sơn  
Khối Đồng Én 

131.  Lưu Viết Hiếu  
Khối Đồng Én 

132.  Lưu Viết Lẻn  
Khối Đồng Én 

133.  Lưu Viết Sláo 
Khối Đồng Én 

134.  Hoàng Thị Huệ  
Khối Đồng Én 

135.  Hà Văn Thưởng  
Khối Đồng Én 

136.  Lưu Thị Vẹt  
Khối Đồng Én 

137.  Lưu Viết Huỳnh  
Khối Đồng Én 

138.  Hoàng Thị Hoa 
Khối Đồng Én 

139.  Đặng văn Hùng 
Khối Đồng Én 

140.  Liễu Thị Thảo 
Khối Đồng Én 



141.  Lưu Viết Nèn  
Khối Đồng Én 

142.  Lưu Viết Xanh  
Khối Đồng Én 

143.  Hoàng Văn Sláy 
Khối Đồng Én 

144.  Lương văn Tứ  
Khối Đồng Én 

145.  Lương Văn Vân  
Khối Đồng Én 

146.  Lưu Viết Quang  
Khối Đồng Én 

147.  Lưu Viết Quảng  
Khối Đồng Én 

148.  Hoàng Thị Dụng  
Khối Đồng Én 

149.  Lưu Ký Lỵ  
Khối Đồng Én 

150.  Phạm Thị Xuân  
Khối Đồng Én 

151.  Lưu Thị An  
Khối Đồng Én 

152.  Đặng Thị Hương  
Khối Đồng Én 

153.  Lưu Viết Tựu  
Khối Đồng Én 

154.  Lưu Viết Bắc  
Khối Đồng Én 

155.  Lê Thị Minh 
Khối Đồng Én 

156.  Lưu Văn Nghĩa  
Khối Đồng Én 

157.  Lưu Viết Cường  
Khối Đồng Én 

158.  Nông Hồng Chuyên  
Khối Đồng Én 

159.  Lưu Thị Hương  
Khối Đồng Én 

160.  Lưu Đình Tú  
Khối Đồng Én 

161.  Lê Văn Đức  
Khối Đồng Én 

162.  Lưu Thị Liên  
Khối Đồng Én 

163.  Hoàng Văn Thảo  
Khối Đồng Én 

164.  Lưu Viết Trò  
Khối Đồng Én 



165.  Hà Thị Xuân  
Khối Đồng Én 

166.  Đoàn Thị Lan  
Khối Đồng Én 

167.  Đoàn Thị Kiên  
Khối Đồng Én 

168.  Đoàn Thị Vui  
Khối Đồng Én 

169.  Nguyễn Đình Đại  
Khối Đồng Én 

170.  Hoàng Văn Dũng  
Khối Đồng Én 

171.  Nông Thị Khít  
Khối Đồng Én 

172.  Nguyễn Văn Bẩy  
Khối Đồng Én 

173.  Lưu Thị Thu  
Khối Đồng Én 

174.  Hoàng Giang Nam  
Khối Đồng Én 

175.  Hoàng Thị Dần  
Khối Đồng Én 

176.  Hoàng Bá Ngọc  
Khối Đồng Én 

177.  Nông Văn Thương 
Khối Đồng Én 

178.  Hoàng Văn Trình  
Khối Đồng Én 

179.  Hoàng Văn Thọ  
Khối Đồng Én 

180.  Hoàng Thị Tài  
Khối Đồng Én 

181.  Hoàng Thị Chang 
Khối Đồng Én 

182.  Hoàng Thị Hương  
Khối Đồng Én 

183.  Hoàng Thị Mai  
Khối Đồng Én 

184.  Đặng Thị Nga 
Khối Đồng Én 

185.  Hoàng Văn Việt  
Khối Đồng Én 

186.  Đặng Văn Hoan  
Khối Đồng Én 

187.  Đặng Văn Khèn  
Khối Đồng Én 

188.  Phan Đức Văn  
Khối Đồng Én 
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189.  Lê Văn Tuấn  
Khối Đồng Én 

190.  Lộc Văn Tuấn 
Khối Đồng Én 

191.  Lương Thúy Tươi  
Khối Đồng Én 

192.  Nông Văn Mẫn  
Khối Đồng Én 

193.  Hoàng Văn Ngọc  
Khối Đồng Én 

194.  Hoàng Văn Thư 
Khối Đồng Én 

195.  Nguyễn Tuấn Anh  
Khối Đồng Én 

196.  Trần Quang Huy  
Khối Đồng Én 

197.  Nông Văn Dũng 
Khối Đồng Én 

198.  Nguyễn văn Lải  
Khối Đồng Én 

199.  Vy Văn Tắm  
Khối Đồng Én 

200.  Hồ Văn Cường  
Khối Đồng Én 

201.  Hồ Văn Lương  
Khối Đồng Én 

202.  Thi Thị Thiệm  
Khối Đồng Én 

203.  Lưu Thị Mày  
Khối Đồng Én 

204.  Lưu Viết Đày  
Khối Đồng Én 

205.  Đàm Thị Hợi 
Khối Đồng Én 
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